	BỘ TƯ PHÁP


	Phụ lục số 03
TÌNH HÌNH RÀ SOÁT VĂN BẢN TẠI CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, 

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2014
(Kèm theo Công văn số 2452/BTP-KTrVB ngày 08/7/2015 của Bộ Tư pháp)




I. TẠI CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ

	STT
	Tên 

Bộ, cơ quan ngang Bộ
	Số văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) phải được 
rà soát

	Kết quả rà soát VBQPPL
	Kết quả xử lý
 VBQPPL 
sau rà soát trong kỳ báo cáo
	Kết quả xử lý VBQPPL chưa xử lý xong của các kỳ trước


	
	
	Tổng
 số
	Chia ra
	Còn hiệu lực
	Hết hiệu lực một phần
	Hết hiệu lực toàn bộ
	Tổng 
số
	Chia ra
	Tổng 
số
	Chia ra

	
	
	
	Đã được rà soát
	Chưa được rà soát
	
	
	
	
	Đã xử 
lý 
	Chưa 
xử lý 
	
	Đã xử 
lý 
	Chưa 
xử lý 

	
	A
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	
	TỔNG SỐ
	11.382
	 10.463
	919
	7.437
	645
	2.381
	541
	328
	213
	292
	35
	257

	1. 
	Bộ Công an
	117
	117
	0
	68
	03
	46
	02
	02
	0
	0
	0
	0

	2. 
	Bộ Quốc phòng
	295
	295
	0
	197
	13
	85
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. 
	Bộ Công thương
	998
	998
	0
	630
	70
	298
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4. 
	Bộ Giao thông vận tải
	949
	949
	0
	394
	66
	489
	149
	127
	22
	0
	0
	0

	5. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	720
	720
	0
	689
	06
	25
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	537
	537
	0
	351
	17
	169
	35
	24
	11
	0
	0
	0

	7. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	98
	98
	0
	54
	11
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8. 
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	520
	520
	0
	454
	06
	60
	(Không có thông tin)

	9. 
	Bộ Nội vụ
	1500
	581
	919
	379
	36
	166
	16
	0
	16
	16
	0
	16

	10. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	1029
	1029
	0
	605
	139
	285
	55
	34
	21
	14
	14
	0

	11. 
	Bộ Ngoại giao
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12. 
	Bộ Tài chính
	1640
	1640
	0
	1138
	207
	295
	06
	01
	05
	0
	0
	0

	13. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	438
	438
	0
	402
	03
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	13
	13
	0
	0
	04
	09
	13
	13
	0
	0
	0
	0

	15. 
	Bộ Tư pháp
	602
	602
	0
	254
	36
	312
	93
	36
	57
	0
	0
	0

	16. 
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	675
	675
	0
	655
	08
	12
	27
	07
	20
	0
	0
	0

	17. 
	Bộ Xây dựng
	293
	293
	0
	278
	03
	12
	78
	25
	53
	0
	0
	0

	18. 
	Bộ Y tế
	266
	266
	0
	251
	02
	13
	24
	17
	07
	262
	21
	241

	19. 
	Ngân hàng Nhà nước
	558
	558
	0
	528
	09
	21
	39
	38
	01
	0
	0
	0

	20. 
	Thanh tra Chính phủ
	127
	127
	0
	107
	05
	15
	(Không có thông tin)

	21. 
	Ủy ban Dân tộc
	07
	07
	0
	03
	01
	03
	04
	04
	0
	0
	0
	0


II. TẠI UBND TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 
	STT
	Tên địa phương
	Số văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) phải được 

rà soát

	Kết quả rà soát VBQPPL
	Kết quả xử lý
 VBQPPL 
sau rà soát trong kỳ 

báo cáo
	Kết quả xử lý VBQPPL chưa xử lý xong của các 

kỳ trước


	
	
	Tổng
 số
	Chia ra
	Còn hiệu lực
	Hết hiệu lực một phần
	Hết hiệu lực toàn bộ
	Tổng 
số
	Chia ra
	Tổng 
số
	Chia ra

	
	
	
	Đã được rà soát
	Chưa được rà soát
	
	
	
	
	Đã xử 
lý 
	Chưa 
xử lý 
	
	Đã xử 
lý 
	Chưa 
xử lý 

	
	A
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	TỔNG SỐ
	36.269
	35.990
	277
	21.303
	1.226
	13.551
	7.261
	5.580
	1.681
	502
	224
	278

	1. 
	An Giang
	100
	100
	0
	84
	02
	14
	16
	0
	16
	0
	0
	0

	2. 
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	105
	105
	0
	99
	0
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. 
	Bạc Liêu
	44
	44
	0
	42
	0
	02
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4. 
	Bắc Giang
	455
	455
	0
	365
	45
	45
	90
	90
	0
	0
	0
	0

	5. 
	Bắc Kạn
	704
	704
	0
	459
	36
	209
	136
	25
	111
	0
	0
	0

	6. 
	Bắc Ninh
	183
	183
	0
	89
	09
	85
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7. 
	Bến Tre
	693
	693
	0
	428
	30
	235
	265
	265
	0
	0
	0
	0

	8. 
	Bình Dương 
	1130
	1130
	0
	1054
	02
	74
	380
	337
	43
	0
	0
	0

	9. 
	Bình Định
	453
	453
	0
	286
	37
	130
	55
	0
	55
	0
	0
	0

	10. 
	Bình Phước
	2665
	2665
	0
	1058
	70
	1537
	293
	104
	189
	0
	0
	0

	11. 
	Bình Thuận
	530
	530
	0
	391
	06
	133
	56
	46
	10
	0
	0
	0

	12. 
	Cao Bằng
	580
	580
	0
	403
	17
	160
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13. 
	Cà Mau
	315
	315
	0
	262
	05
	48
	52
	52
	0
	86
	86
	0

	14. 
	Cần Thơ
	958
	958
	0
	338
	0
	620
	87
	62
	25
	0
	0
	0

	15. 
	Đà Nẵng
	3214
	3033
	181
	654
	133
	2246
	2762
	2724
	38
	6
	3
	3

	16. 
	Đắk Lắk
	504
	504
	0
	415
	27
	62
	41
	01
	40
	85
	37
	48

	17. 
	Đắk Nông
	344
	344
	0
	293
	30
	21
	26
	26
	0
	0
	0
	0

	18. 
	Điện Biên
	359
	359
	0
	349
	0
	10
	46
	24
	22
	0
	0
	0

	19. 
	Đồng Nai
	1069
	1066
	03
	614
	76
	376
	104
	71
	33
	58
	30
	28

	20. 
	Đồng Tháp
	116
	116
	0
	116
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	21. 
	Gia Lai
	1008
	1008
	0
	994
	0
	14
	0
	0
	0
	95
	60
	35

	22. 
	Hà Giang
	62
	62
	0
	35
	08
	19
	27
	27
	0
	0
	0
	0

	23. 
	Hà Nam
	655
	655
	0
	309
	15
	331
	141
	62
	79
	0
	0
	0

	24. 
	Hà Nội
	595
	595
	0
	442
	43
	110
	149
	66
	83
	0
	0
	0

	25. 
	Hà Tĩnh
	544
	544
	0
	342
	66
	136
	202
	202
	0
	0
	0
	0

	26. 
	Hải Dương
	524
	524
	0
	261
	21
	242
	78
	04
	74
	0
	0
	0

	27. 
	Hải Phòng
	707
	707
	0
	527
	13
	167
	167
	167
	0
	0
	0
	0

	28. 
	Hậu Giang
	70
	70
	0
	15
	12
	43
	55
	55
	0
	0
	0
	0

	29. 
	Hòa Bình
	303
	303
	0
	232
	17
	54
	60
	60
	0
	0
	0
	0

	30. 
	TP. Hồ Chí Minh
	821
	821
	0
	696
	67
	58
	482
	125
	357
	0
	0
	0

	31. 
	Hưng Yên
	533
	533
	0
	508
	04
	21
	25
	25
	0
	0
	0
	0

	32. 
	Khánh Hòa
	108
	108
	02
	103
	02
	03
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	33. 
	Kiên Giang
	638
	638
	0
	59
	65
	514
	141
	141
	0
	0
	0
	0

	34. 
	Kon Tum
	111
	111
	0
	107
	0
	04
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	35. 
	Lai Châu
	367
	367
	0
	315
	08
	44
	03
	0
	03
	69
	03
	66

	36. 
	Lào Cai
	1623
	1623
	0
	579
	23
	1021
	129
	129
	0
	0
	0
	0

	37. 
	Lạng Sơn 
	370
	370
	0
	345
	05
	20
	25
	25
	0
	0
	0
	0

	38. 
	Lâm Đồng
	574
	574
	0
	486
	08
	80
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	39. 
	Long An
	128
	128
	0
	97
	0
	31
	31
	31
	0
	0
	0
	0

	40. 
	Nam Định
	214
	214
	0
	150
	09
	55
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	41. 
	Nghệ An
	1067
	1067
	0
	802
	37
	228
	253
	60
	193
	0
	0
	0

	42. 
	Ninh Bình
	1100
	1005
	95
	437
	26
	542
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	43. 
	Ninh Thuận
	120
	120
	0
	119
	01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	44. 
	Phú Thọ
	417
	417
	0
	384
	2
	31
	33
	33
	0
	0
	0
	0

	45. 
	Phú Yên
	558
	558
	0
	397
	27
	134
	33
	07
	26
	0
	0
	0

	46. 
	Quảng Bình
	670
	670
	0
	649
	21
	0
	21
	21
	0
	0
	0
	0

	47. 
	Quảng Nam
	102
	102
	0
	49
	16
	37
	53
	53
	0
	0
	0
	0

	48. 
	Quảng Ninh
	154
	154
	0
	110
	08
	36
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	49. 
	Quảng Ngãi
	436
	436
	0
	337
	14
	85
	22
	22
	0
	0
	0
	0

	50. 
	Quảng Trị
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	51. 
	Sóc Trăng
	108
	108
	0
	62
	11
	35
	09
	03
	06
	0
	0
	0

	52. 
	Sơn La
	211
	211
	0
	206
	0
	05
	15
	08
	07
	0
	0
	0

	53. 
	Tây Ninh
	185
	185
	0
	102
	15
	68
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	54. 
	Thái Bình 
	911
	911
	0
	435
	0
	476
	201
	201
	0
	0
	0
	0

	55. 
	Thái Nguyên
	130
	130
	0
	80
	08
	42
	08
	02
	06
	0
	0
	0

	56. 
	Thanh Hóa
	28
	28
	0
	28
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	57. 
	Thừa Thiên - Huế
	372
	372
	0
	320
	03
	49
	52
	52
	0
	0
	0
	0

	58. 
	Tiền Giang
	378
	378
	0
	266
	20
	92
	40
	26
	14
	0
	0
	0

	59. 
	Trà Vinh
	324
	324
	0
	274
	12
	38
	12
	0
	12
	0
	0
	0

	60. 
	Tuyên Quang
	3163
	3163
	0
	783
	47
	2333
	158
	103
	55
	0
	0
	0

	61. 
	Vĩnh Long
	398
	398
	0
	312
	13
	73
	125
	19
	106
	0
	0
	0

	62. 
	Vĩnh Phúc
	633
	633
	0
	441 
	30
	162
	102
	24
	78
	0
	0
	0

	63. 
	Yên Bái
	337
	337
	0
	272
	03
	62
	0
	0
	0
	103
	05
	98


� Văn bản QPPL phải được rà soát trong năm 2014 bao gồm:


- Văn bản được rà soát trong năm 2014 theo các căn cứ: theo văn bản là căn cứ pháp lý để rà soát và căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội;


- Văn bản được rà soát bổ sung trong năm 2014 để hệ thống hóa;


- Văn bản được rà soát trong năm 2014 theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn (bao gồm cả rà soát văn bản theo Hiến pháp).


(Lưu ý: Mỗi văn bản chỉ được tính 01 lần).


� Văn bản phải xử lý theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP.


� Về kết quả xử lý VBQPPL chưa xử lý xong của các kỳ trước: Năm 2013, các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện việc hệ thống hóa văn bản kỳ đầu thống nhất trong cả nước.  Do đó, việc báo cáo định kỳ công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản năm 2013 được tổng hợp cùng với báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ đầu thống nhất trong cả nước. Năm 2014 là  năm đầu tiên việc báo cáo Chính phủ định kỳ hàng năm được thực hiện và công tác rà soát văn bản mới được thực hiện bài bản theo quy định của Nghị định số 16/2013/NĐ-CP. Vì vậy, không có đủ cơ sở để theo dõi số liệu tại nội dung này.  


� Văn bản QPPL phải được rà soát trong năm 2014 bao gồm:


- Văn bản được rà soát trong năm 2014 theo các căn cứ: theo văn bản là căn cứ pháp lý để rà soát và căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội;


- Văn bản được rà soát bổ sung trong năm 2014 để hệ thống hóa;


- Văn bản được rà soát trong năm 2014 theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn (bao gồm cả rà soát văn bản theo Hiến pháp).


(Lưu ý: Mỗi văn bản chỉ được tính 01 lần).


� Văn bản phải xử lý theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP.


� Về kết quả xử lý VBQPPL chưa xử lý xong của các kỳ trước: Năm 2013, các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện việc hệ thống hóa văn bản kỳ đầu thống nhất trong cả nước.  Do đó, việc báo cáo định kỳ công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản năm 2013 được tổng hợp cùng với báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ đầu thống nhất trong cả nước. Năm 2014 là  năm đầu tiên việc báo cáo Chính phủ định kỳ hàng năm được thực hiện và công tác rà soát văn bản mới được thực hiện bài bản theo quy định của Nghị định số 16/2013/NĐ-CP. Vì vậy, không có đủ cơ sở để theo dõi số liệu tại nội dung này.  
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